
Thứ Buổi Tiết 7A 7B 7C 7D 9A 9B
1 Chào cờ-Oanh Chào cờ-Cúc Chào cờ-Dương Chào cờ-Tẩn Chào cờ-Diễm Chào cờ-Trang
2 Toán-Oanh Công nghệ-Dân Toán-Tẩn NT(MT)-Tùng Ngữ văn-Nga KHTN(Hóa)-Cúc
3 Ngữ văn-Dương NT(MT)-Tùng KHTN(Lý)-Dân Tin học-Diễm Ngoại ngữ-Trang Ngữ văn-Nga
4 Ngữ văn-Dương KHTN(Sinh)-Nhị KHTN(Lý)-Dân Ngoại ngữ-T.Hằng NT(MT)-Tùng Ngoại ngữ-Trang
5 Tin học-Diễm Ngoại ngữ-T.Hằng Ngữ văn-Dương Ngữ văn-Duyên KHTN(Lý)-Dân NT(MT)-Tùng
1
2
3
4 GDDP-Dương HĐTNHN-Tẩn Ngoại ngữ-Trang Ngữ văn-Nga
5 HĐTNHN-Tẩn GDDP-Dương Ngoại ngữ-Trang Ngữ văn-Nga
1 LS-ĐL (Sử)-Hùng KHTN(Lý)-Dân NT(AN)-Vân GDCD-Hương Ngữ văn-Nga KHTN(Sinh)-Lành
2 Ngữ văn-Dương LS-ĐL (Sử)-Hùng KHTN(Sinh)-Nhị KHTN(Lý)-Dân Ngữ văn-Nga KHTN(Sinh)-Lành
3 Công nghệ-Dân GDCD-Hương Ngữ văn-Dương Ngoại ngữ-T.Hằng Tin học-Diễm NT(AN)-Vân
4 KHTN(Lý)-Dân Ngoại ngữ-T.Hằng Ngữ văn-Dương Toán-Tẩn LS-ĐL (Sử)-Hùng Ngữ văn-Nga
5 KHTN(Lý)-Dân Ngữ văn-Dương Ngoại ngữ-T.Hằng LS-ĐL (Sử)-Hùng Toán-Tẩn Ngữ văn-Nga
1
2 Toán-Tẩn
3 Toán-Tẩn
4 GDTC-Tưởng HĐTNHN-Tẩn GDDP-Dương Ngoại ngữ-Trang
5 GDTC-Tưởng GDDP-Dương HĐTNHN-Tẩn Ngoại ngữ-Trang
1 GDCD-Hương Toán-Oanh Toán-Tẩn Ngữ văn-Duyên LS-ĐL (Địa)-Tâm LS-ĐL (Sử)-Hùng
2 Ngữ văn-Dương LS-ĐL (Địa)-Hương Toán-Tẩn Ngữ văn-Duyên LS-ĐL (Sử)-Hùng LS-ĐL (Địa)-Tâm
3 Ngoại ngữ-T.Hằng Ngữ văn-Dương LS-ĐL (Sử)-Hùng LS-ĐL (Địa)-Hương Toán-Tẩn Toán-Oanh
4 Toán-Oanh Tin học-Diễm Ngoại ngữ-T.Hằng LS-ĐL (Sử)-Hùng Toán-Tẩn Ngoại ngữ-Trang
5 Toán-Oanh Ngoại ngữ-T.Hằng Ngữ văn-Dương Toán-Tẩn Ngoại ngữ-Trang Tin học-Diễm
1
2 HĐTNHN-Tẩn HĐTNHN-Tưởng
3 HĐTNHN-Tẩn HĐTNHN-Tưởng
4 HĐTNHN-Tẩn GDTC-Tưởng GDTC-Việt
5 HĐTNHN-Tẩn GDTC-Tưởng GDTC-Việt
1 LS-ĐL (Sử)-Hùng KHTN(Lý)-Dân Công nghệ-Khương Ngữ văn-Duyên GDCD-Hương Công nghệ-Lành
2 Toán-Oanh KHTN(Lý)-Dân GDCD-Hương NT(AN)-Vân KHTN(Sinh)-Lành LS-ĐL (Sử)-Hùng
3 LS-ĐL (Địa)-Hương LS-ĐL (Sử)-Hùng Ngoại ngữ-T.Hằng Công nghệ-Khương KHTN(Sinh)-Lành Toán-Oanh
4 KHTN(Sinh)-Nhị NT(AN)-Vân KHTN(Lý)-Dân Ngoại ngữ-T.Hằng Công nghệ-Lành Toán-Oanh
5 Ngoại ngữ-T.Hằng Toán-Oanh LS-ĐL (Sử)-Hùng KHTN(Sinh)-Nhị NT(AN)-Vân KHTN(Lý)-Dân
1
2
3 GDDP-Duyên HĐTNHN-Tưởng
4 GDTC-Tưởng HĐTNHN-Tẩn GDTC-Việt HĐTNHN-Tưởng
5 GDTC-Tưởng HĐTNHN-Tẩn GDTC-Việt GDDP-Duyên
1 NT(AN)-Vân Toán-Oanh Toán-Tẩn KHTN(Lý)-Dân Ngữ văn-Nga GDCD-Hương
2 Ngoại ngữ-T.Hằng Toán-Oanh LS-ĐL (Địa)-Hương KHTN(Lý)-Dân Toán-Tẩn Ngữ văn-Nga
3 KHTN(Lý)-Dân Ngữ văn-Dương NT(MT)-Tùng Toán-Tẩn KHTN(Hóa)-Cúc Ngoại ngữ-Trang
4 NT(MT)-Tùng Ngữ văn-Dương Tin học-Diễm Toán-Tẩn Ngoại ngữ-Trang Toán-Oanh
5 SHL-Oanh SHL-Cúc SHL-Dương SHL-Tẩn SHL-Diễm SHL-Trang
1
2 HĐTNHN-Tưởng
3 Ngữ văn-Nga HĐTNHN-Tưởng
4 GDTC-Tưởng HĐTNHN-Tẩn Ngữ văn-Nga Toán-Oanh
5 GDTC-Tưởng HĐTNHN-Tẩn Toán-Oanh
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Thứ Buổi Tiết 6A 6B 6C 6D 8A 8B
1 GDTC-Tưởng GDDP-Nhị NT(MT)-Tùng
2 GDTC-Tưởng HĐTNHN-Khương HĐTNHN-T.Hằng
3 HĐTNHN-Khương
4 HĐTNHN-Khương
5
1 Ngoại ngữ-Trang Ngữ văn-Nga KHTN(Lý)-Thúy Toán-Tư KHTN(Hóa)-Khương Ngữ văn-Hồng
2 Ngữ văn-Duyên Ngữ văn-Nga KHTN(Lý)-Thúy Ngoại ngữ-Trang KHTN(Hóa)-Khương Toán-Tư
3 Toán-Hằng KHTN(Lý)-Thúy Ngoại ngữ-Hòa Ngữ văn-Nga Ngữ văn-Hồng Toán-Tư
4 Toán-Hằng KHTN(Lý)-Thúy Ngữ văn-Duyên Tin học-Nguyệt Ngoại ngữ-Hòa KHTN(Sinh)-Nhị
5 Chào cờ-Hằng Chào cờ-Thúy Chào cờ-Duyên Chào cờ-Nguyệt Chào cờ-Hòa Chào cờ-Khương
1 HĐTNHN-T.Hằng GDDP-Nhị
2 HĐTNHN-T.Hằng NT(AN)-Vân
3
4
5
1 Ngoại ngữ-Trang GDCD-Tùng Ngoại ngữ-Hòa KHTN(Sinh)-Lành KHTN(Lý)-Thúy LS-ĐL (Địa)-Tâm
2 KHTN(Lý)-Thúy KHTN(Sinh)-Lành GDCD-Tùng Ngoại ngữ-Trang LS-ĐL (Địa)-Tâm LS-ĐL (Sử)-Hùng
3 KHTN(Lý)-Thúy LS-ĐL (Sử)-Hùng KHTN(Sinh)-Lành Toán-Tư Công nghệ-Dân Ngoại ngữ-Hòa
4 NT(MT)-Tùng Ngoại ngữ-Hòa LS-ĐL (Sử)-Hùng Toán-Tư Ngữ văn-Hồng Công nghệ-Dân
5 GDCD-Tùng Toán-Tư LS-ĐL (Địa)-Tâm LS-ĐL (Sử)-Hùng Ngữ văn-Hồng KHTN(Lý)-Thúy
1 HĐTNHN-Khương GDTC-Tưởng GDTC-Việt HĐTNHN-T.Hằng
2 HĐTNHN-Khương GDTC-Tưởng GDTC-Việt HĐTNHN-T.Hằng
3 HĐTNHN-Khương
4 HĐTNHN-Khương
5
1 LS-ĐL (Địa)-Tâm Toán-Tư Ngoại ngữ-Hòa Ngữ văn-Nga Toán-Hằng Ngữ văn-Hồng
2 Ngoại ngữ-Trang Toán-Tư LS-ĐL (Sử)-Hùng Ngữ văn-Nga Toán-Hằng Ngữ văn-Hồng
3 LS-ĐL (Sử)-Hùng Ngữ văn-Nga Toán-Hằng Ngoại ngữ-Trang Ngoại ngữ-Hòa LS-ĐL (Địa)-Tâm
4 KHTN(Sinh)-Lành LS-ĐL (Sử)-Hùng Toán-Hằng Toán-Tư LS-ĐL (Địa)-Tâm Ngoại ngữ-Hòa
5 Toán-Hằng Ngoại ngữ-Hòa KHTN(Sinh)-Lành LS-ĐL (Địa)-Tâm
1 GDDP-Nhị GDTC-Tưởng NT(AN)-Vân GDTC-Việt
2 HĐTNHN-Khương GDTC-Tưởng GDDP-Nhị GDTC-Việt
3
4
5
1 Ngữ văn-Duyên KHTN(Sinh)-Lành NT(MT)-Tùng Công nghệ-Khương Ngữ văn-Hồng Tin học-Nguyệt
2 Ngữ văn-Duyên NT(MT)-Tùng Công nghệ-Khương NT(AN)-Vân GDCD-Hương Ngữ văn-Hồng
3 KHTN(Sinh)-Lành NT(AN)-Vân Toán-Hằng NT(MT)-Tùng Tin học-Nguyệt Công nghệ-Dân
4 NT(AN)-Vân Công nghệ-Khương Ngữ văn-Duyên KHTN(Sinh)-Lành Công nghệ-Dân Toán-Tư
5 Công nghệ-Khương LS-ĐL (Địa)-Tâm NT(AN)-Vân GDCD-Tùng Toán-Hằng GDCD-Hương
1 GDDP-Nhị GDTC-Tưởng HĐTNHN-Khương HĐTNHN-T.Hằng
2 HĐTNHN-Khương GDTC-Tưởng GDDP-Nhị NT(MT)-Tùng
3 HĐTNHN-Khương
4 HĐTNHN-Khương
5
1 Tin học-Nguyệt Ngữ văn-Nga Ngữ văn-Duyên LS-ĐL (Sử)-Hùng Toán-Hằng Ngoại ngữ-Hòa
2 Toán-Hằng Ngoại ngữ-Hòa Ngữ văn-Duyên Ngữ văn-Nga LS-ĐL (Sử)-Hùng KHTN(Hóa)-Khương
3 LS-ĐL (Sử)-Hùng Toán-Tư Tin học-Nguyệt KHTN(Lý)-Thúy Ngoại ngữ-Hòa KHTN(Hóa)-Khương
4 Ngữ văn-Duyên Tin học-Nguyệt Toán-Hằng KHTN(Lý)-Thúy KHTN(Sinh)-Nhị Toán-Tư
5 SHL-Hằng SHL-Thúy SHL-Duyên SHL-Nguyệt SHL-Hòa SHL-Khương
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